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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Q. THANH KHÊ – TP ĐÀ NẴNG                      §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
   

       

B¶n ¸n sè: 31/2017/DS-ST                  
    Ngµy: 14.9.2017 

    V/v: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng ”  

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ – TP ĐÀ NẴNG 

Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã : 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: ¤ng Trần Dân 

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Thuận 

                                           Bà Nguyễn Thị Hồng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng - Thư ký Tòa ¸n nh©n d©n quËn 

Thanh Khª, thµnh phè §µ N½ng. 

- §¹i diÖn viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn Thanh Khª, thµnh phè §µ N½ng 

tham gia phiên tòa: ông Lê Thanh Tráng - Kiểm sát viên.  

Trong ngµy 14.9.2017 t¹i trô së Tßa ¸n nh©n d©n quËn Thanh Khª, thµnh phè 

§µ N½ng xÐt xö s¬ thÈm c«ng khai vô ¸n thô lý sè: 188/2017/TLST-DS ngày 

19.5.2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng ”theo QuyÕt ®Þnh ®­a vô ¸n ra 

xÐt xö sè 188/2017/Q§XX-ST  ngµy 02.8.2017 và Quyết định hoãn phiên tòa số 

29/2017/QĐST-DS ngày 21.8.2017 giữa các đương sự:  

- Nguyên đơn:  Ngân hàng TMCP V; Địa chỉ: Tầng 1-7 tòa nhà Thủ Đô, số 

72 phố T, phường T, quận H, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo ủy quyền ông 

Huỳnh Phan Q, chức vụ: Nhân viên theo giấy ủy quyền số 01/2017/UQ-GĐK-

TDTD ngày 25.4.2017. Ông Quốc có mặt 

- Bị đơn: Ông Trần Nguyễn Anh M, sinh năm:1979; Địa chỉ: số nhà 

90A/12 đường P, tổ 50 phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng. ông M vắng mặt 

lần thứ hai không có lý do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

* Ngày 08.7.2013 ông Trần Nguyễn Anh M có ký kết hợp đồng tín dụng số 

20130708-142006-0003 với Ngân hàng TMCP V vay số tiền 63.000.000đ với lãi 

suất 2.91%/tháng để tiêu dùng cá nhân.Theo thỏa thuận của hợp đồng tín dụng ông 

M có trách nhiệm thanh toán tổng số tiền 102.592.000đ (gồm cả gốc và lãi), trả 

chậm trong vòng 36 tháng gồm nợ gốc 63.000.000đ, nợ lãi 39.592.000đ, theo thỏa 

thuận 35 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 2.850.000đ, tháng cuối cùng trả 
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2.842.000đ và được thanh toán vào ngày 08 hằng tháng và thời điểm bắt đầu trả 

tiền từ ngày 08 tháng 8 năm 2013, kết thúc ngày 31.7.2016. 

Quá trình thực hiện hợp đồng ông M chỉ thanh toán được cho nguyên đơn 11 

lần (14 đợt) với số tiền 30.650.000đ (bao gồm gốc 12.212.471đ và lãi 

18.437.527đ) và kể từ  ngày 09.01.2016 ông M vi phạm hợp đồng không trả nợ 

theo đúng định kỳ của hợp đồng. Vì vậy nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải 

quyết  buộc ông M có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số tiền 71.265.000đ (trong đó 

nợ gốc 50.087.529đ, nợ lãi 21.177.471đ) cho nguyên đơn tính đến ngày 31.7.2016 

và trả một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.  

* Bị đơn ông Trần Nguyễn Anh M không có văn bản phản hồi và không 

có đơn yêu cầu phản tố. 

 Đại diện VKS nhân dân quận T, thành phố Đà Nẵng  tham gia phiên tòa phát 

biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, HĐXX, thư ký 

phiên tòa và các đương sự tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án từ khi 

thụ lý cho đến trước thời điểm HĐXX nghị án là đảm bảo đúng trình tự thủ tục tố 

tụng dân sự quy định, trên cơ sở đó đại diện VKS đề nghị HĐXX chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn.    

                                      NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, trên cơ sở kết 

quả tranh tụng tại phiên tòa HĐXX nhận thấy:  

* Về thủ tục tố tụng:  

[1] Bị đơn ông Trần Nguyễn Anh M đã được Tòa án thực hiện việc tống đạt 

các văn bản tố tụng theo đúng trình tự thủ tục do pháp luật quy định nhưng vẫn 

vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng và tại phiên tòa. Căn cứ  Điều 227 và Điều 

228 BLTTDS năm 2015 HĐXX tiến hành xét xử vụ án theo luật định. 

* Về nội dung:  
 

[2] Tài liệu, chứng cứ được xem xét tại phiên tòa là đơn đề nghị vay vốn kiêm 

hợp đồng tín dụng số 20130708-142006-0003 do các bên ký kết ngày 8.7.2013, 

cùng với các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan mà trong quá trình các bên thực 

hiện hợp đồng tín dụng nói trên tính đến ngày 31.7.2016, bị đơn ông M còn nợ lại 

nguyên đơn số tiền 71.265.000đ (trong đó nợ gốc 50.087.529đ, nợ lãi 

21.177.471đ), các tài liệu, chứng cứ và yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đã được 

thể hiện rõ trong hồ sơ vụ án, cụ thể: 

[3] Ngày 8.7.2013, ông M cùng Ngân hàng TMCP V ký kết hợp đồng tín 

dụng số 20130708-142006-0003 thỏa thuận ông M vay số tiền 102.592.000đ (bao 

gồm cả gốc và lãi), trả chậm trong vòng 36 tháng gồm nợ gốc 63.000.000đ, nợ lãi 

39.592.000đ, theo thỏa thuận 35 tháng đầu mỗi tháng trả số tiền 2.850.000đ, tháng 
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cuối cùng trả 2.842.000đ và được thanh toán vào ngày 08 hằng tháng. Thời điểm 

bắt đầu trả tiền từ ngày 08 tháng 8 năm 2013, kết thúc ngày 31.7.2016. 

[4] Quá trình thực hiện hợp đồng ông M chỉ thanh toán được cho nguyên đơn  

11 lần (14 đợt) với số tiền 30.650.000đ (bao gồm gốc 12.212.471đ và lãi 

18.437.527đ) kể từ  ngày 09.01.2016 ông M  vi phạm hợp đồng không trả nợ theo 

đúng định kỳ của hợp đồng.  

[5] Tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn yêu cầu Tòa án buộc 

bị đơn ông M có nghĩa vụ thanh toán cho nguyên đơn số tiền nợ 71.265.000đ 

(trong đó nợ gốc 50.087.529đ, nợ lãi 21.177.471đ) tính đến ngày 31.7.2016  và trả 

một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật,  

[6] Trong quá trình tham gia tố tụng, mặc dù đã được Tòa án triệu tập nhưng 

ông M không có văn bản phản hồi về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đồng thời 

cũng không có đơn yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn. 

[7]  Vì vậy, căn cứ vào các Điều 463, 466, 468 BLDS năm 2015, HĐXX chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn cũng như đề nghị của đại viện VKS nhân 

dân quận T, thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa để buộc bị đơn phải có nghĩa 

vụ thanh toán cho nguyên đơn số tiền nợ gốc 71.265.000đ (trong đó nợ gốc 

50.087.529đ, nợ lãi 21.177.471đ)  tính đến ngày 31.7.2016  và trả một lần ngay sau 

khi bản án có hiệu lực pháp luật là phù hợp. 

[8] Về án phí DSST bị đơn phải chịu theo quy định của pháp luật là 

71.265.000đ x 5% = 3.563.250đ. 

[9] Hoàn trả lại cho nguyên đơn số tiền tạm ứng án DSST 1.782.000đ đã nộp 

theo biên lai thu số 0003453 ngày 18.5.2017 tại Chi cục thi hành án dân sự quận T, 

thành phố Đà Nẵng. 

Vì các lẽ trên:  

                                              QUYẾT ĐỊNH  

* Căn cứ vào các Điều: 92, 227 và 228 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

* Căn cứ vào các Điều: 463, 466 và 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

* Căn cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Toà án năm 2016 

Xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn. 

Buộc bị đơn ông Trần Nguyễn Anh M phải có nghĩa vụ thanh toán trả cho 

nguyên đơn Ngân hàng TMCP V số tiền 71.265.000đ (Bảy mươi mốt triệu hai 

trăm sáu mươi năm ngàn đồng) (trong đó bao gồm nợ gốc 50.087.529đ, nợ lãi 

21.177.471đ)  tính đến ngày 31.7.2016  và trả  một lần ngay sau khi bản án có hiệu 

lực pháp luật. 



 

 4 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, bên được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án mà bên phải thi hành không thực hiện nghĩa vụ trả số tiền nói trên 

thì còn phải chịu tiền lãi theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam quy định tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 

Án phÝ DSST 3.563.250đ (Ba triệu năm trăm sáu mươi ba ngàn hai trăm 

năm mươi đồng) ông Trần Nguyễn Anh M ph¶i chÞu. 

Hoàn trả lại cho nguyên đơn số tiền tạm ứng án DSST 1.782.000đ đã nộp 

theo biên lai thu số 0003453 ngày 18.5.2017 tại Chi cục thi hành án dân sự quận T, 

thành phố Đà Nẵng. 

 Án xö c«ng khai s¬ thÈm b¸o cho nguyªn ®¬n ®­îc biÕt cã quyÒn kh¸ng c¸o 

trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n h«m nay. 

Riêng bị đơn vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày niêm yết hoặc nhận được bản sao bản án.   
 

Nơi nhận:             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Người tham gia tố tụng        THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
-Viện KSND quận Thanh Khê 

- THA DS quận Thanh Khê                               Đã ký      

- Lưu Hồ sơ      

                                                 

  

Trần Dân 
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